
Thứ tự 

ngồi
Họ và tên MSSV Xếp loại Khoa Ghi chú

1 Huỳnh Trí Minh 07520483 Giỏi CNPM

2 Trần Quang Thuận 07520344 Giỏi CNPM

3 Trần Phước Việt 07520603 Giỏi CNPM

4 Nguyễn Thiên Ân 07520018 Giỏi HTTT

5 Nguyễn Minh Hiếu 07520117 Giỏi HTTT

6 Tào Quang Hùng 07520160 Giỏi HTTT

7 Trần Thị Thanh Hương 07520168 Giỏi HTTT

8 Đỗ Hà Lộc 07520207 Giỏi HTTT

9 Vũ Thị Thanh Mai 07520219 Giỏi HTTT

10 Trần Hưng Nghiệp 07520245 Giỏi HTTT

11 Nguyễn Ngọc Phúc 07520282 Giỏi HTTT

12 Nguyễn Thành Phương 07520285 Giỏi HTTT

13 Nguyễn Thị Kim Quy 07520493 Giỏi HTTT

14 Nguyễn Tùng Sơn 07520305 Giỏi HTTT

15 Lương Vũ Trúc 07520376 Giỏi HTTT

16 Nguyễn Ngọc Trường 07520383 Giỏi HTTT

17 Huỳnh Tùng 07520505 Giỏi HTTT

18 Nguyễn Lương Yến Vy 07520424 Giỏi HTTT

19 Phùng Vũ Cường 07520523 Giỏi KHMT

20 Nguyễn Quốc Bình 07520519 Giỏi KTMT

21 Nguyễn Ngọc Hoàng 07520136 Giỏi KTMT

22 Cao Sỹ Lê 07520189 Giỏi KTMT

23 Nguyễn Hữu Nhân 07520256 Giỏi KTMT

24 Nguyễn Trí Phát 07520438 Giỏi KTMT

25 Đoàn Duy Ninh 07520489 Giỏi MMT

26 Lê Quang An   07520006 HTTT

27 Lâm Tú Bình 07520427 HTTT

28 Nguyễn Minh Chiến 07520030 HTTT

29 Nguyễn Ngọc Cường 07520039 HTTT

30 Trần Huỳnh Đăng 07520082 HTTT

31 Nguyễn Hồng Danh 07520043 HTTT

32 Hoàng Thái Hà 07520098 HTTT

33 Lê Hoàng Hà 07520097 HTTT

34 Lê Trọng Hiếu 07520119 HTTT

35 Nguyễn Thị Hoa 07520126 HTTT

36 Hứa Thiên Hòa 07520433 HTTT

37 Hàn Đức Hùng 07520162 HTTT

38 Bùi Quốc Huy 07520147 HTTT

39 Hoàng Trần Quang Khải 07520176 HTTT

40 Trần Minh Khang 07520171 HTTT

41 Nguyễn Đăng Khoa 07520179 HTTT

42 Nguyễn Ngọc Linh 07520194 HTTT

43 Nguyễn Phước Lộc 07520208 HTTT



44 Dương Phi Long 07520201 HTTT

45 Nguyễn Đức Long 07520203 HTTT

46 Trần Thị Kim Ngân 07520241 HTTT

47 Quang Tấn Nghĩa 07520246 HTTT

48 Huỳnh Thị Phương Oanh 07520263 HTTT

49 Trần Thanh Phi 07520267 HTTT

50 Ngô Quốc Phong 07520271 HTTT

51 Ôn Hà Chung Phước 07520291 HTTT

52 Vũ Minh Thái 06520417 HTTT

53 Nguyễn Chí Thanh 07520312 HTTT

54 Võ Quang Thịnh 07520333 HTTT

55 Nguyễn Tấn Thương 07520351 HTTT

56 Phan Thương Thương 07520353 HTTT

57 Tô Cẩm Trình 06520508 HTTT

58 Lê Thành Trung 07520374 HTTT

59 Bùi Nguyễn Diệp Tú 07520504 HTTT

60 Diệp Anh Tuấn 07520503 HTTT

61 Trần Thanh Tùng 07520406 HTTT

62 Nguyễn Duy Chinh 06520044 HTTT

63 Nguyễn Văn Công 07520033 HTTT

64 Dương Trung Đức 07520525 HTTT

65 Triệu Minh Đức 07520430 HTTT

66 Thái Hoàng Dũng 07520527 HTTT

67 Ngô Thị Thùy Dương 06520104 HTTT

68 Nguyễn Trần Duyệt 06520116 HTTT

69 Võ Hoàng Hải 07520465 HTTT

70 Trần Viết Hưng 07520166 HTTT

71 Trịnh Gia Hưng 06520196 HTTT

72 Phạm Thanh Loan 07520197 HTTT

73 Lê Minh Lộc 07520480 HTTT

74 Vũ Minh Thức 06520469 HTTT

75 Nguyễn Chánh Tín 06520483 HTTT

76 Võ Thanh Hoàng Trung 07520372 HTTT

77 Lê Đăng Vũ 06520578 HTTT

78 Huỳnh Xuân An 07520003 KTMT

79 Phí Thị Hải Âu 07520021 KTMT

80 Hồ Thị Bé 07520024 KTMT

81 Võ Đình Chinh 07520456 KTMT

82 Nguyễn Hùng Cường 07520042 KTMT

83 Lưu Quốc Minh Duy 07520054 KTMT

84 Phạm Văn Hân 07520115 KTMT

85 Nguyễn Ngọc Hiển 07520123 KTMT

86 Phạm Minh Hùng 07520163 KTMT

87 Phan Trung Kiên 07520477 KTMT

88 Nguyễn Thanh Lâm 07520186 KTMT



89 Trần Hữu Lộc 07520212 KTMT

90 Nguyễn Đăng Bửu Long 06520263 KTMT

91 Nguyễn Hoàng Long 07520200 KTMT

92 Huỳnh Phạm Tuấn Minh 07520562 KTMT

93 Trần Hữu Nghị 07520250 KTMT

94 Nguyễn Phúc Nguyên 07520251 KTMT

95 Võ Tấn Phát 07520264 KTMT

96 Trần Thị Thanh Tâm 07520498 KTMT

97 Trần Minh Thành 07520584 KTMT

98 Trần Thạch Thảo 07520322 KTMT

99 Trần Minh Tính 07520362 KTMT

100 Lê Đức Anh 07520008 KTMT

101 Lê Hoàng Hà 06520124 KTMT

102 Đặng Ngọc Hạnh 06520144 KTMT

103 Huỳnh Thanh Long 07520558 KTMT

104 Lê Văn Lưu 07520217 KTMT

105 Lý Thái Nguyên 06520321 KTMT

106 Phạm Văn Quân 07520570 KTMT

107 Nguyễn Xuân Trường 07520377 KTMT

108 Nguyễn Đình Huy Bảo 07520023 MMT

109 Nguyễn Quốc Bảo 07520515 MMT

110 Hoàng Mạnh Cường 07520036 MMT

111 Nguyễn Thành Đại 07520071 MMT

112 Nguyễn Tấn Đạo 07520072 MMT

113 Huỳnh Quốc Dũng 06520095 MMT

114 Phan Phạm Hoài Duy 07520059 MMT

115 Trần Nguyễn Ái Duyên 07520061 MMT

116 Lê Thanh Hải 07520466 MMT

117 Phạm Hồng Hải 07520109 MMT

118 Nguyễn Xuân Hàm 07520103 MMT

119 Nguyễn Hoàng 07520131 MMT

120 Đỗ Huy Hưng 07520167 MMT

121 Võ Trung Hưng 07520164 MMT

122 Phạm Nguyên Huy 07520472 MMT

123 Truơng Quang Huy 07520549 MMT

124 Nguyễn Anh Linh 07520193 MMT

125 Đặng Tấn Lộc 07520209 MMT

126 Đào Xuân Lộc 06520257 MMT

127 Nguyễn Văn Long 06520269 MMT

128 Nguyễn Xuân Lục 07520216 MMT

129 Trần Công Minh 07520228 MMT

130 Nguyễn Văn Mỹ 07520230 MMT

131 Nguyễn Huỳnh Hải Nam 07520238 MMT

132 Hồ Trọng Nghĩa 07520249 MMT

133 Trần Thị Thu Nhân 07520257 MMT



134 Nguyễn Thanh Phong 07520440 MMT

135 Trần Văn Quý 07520298 MMT

136 Nguyễn Thanh Sơn 07520306 MMT

137 Trần Minh Sơn 07520304 MMT

138 Đào Ngọc Thạch 07520577 MMT

139 Lương Vĩnh Thảo 07520499 MMT

140 Thái Thị Thu Thảo 07520323 MMT

141 Đỗ Nam Thế 07520329 MMT

142 Nguyễn Minh Thi 07520330 MMT

143 Lê Đức Thịnh 07520334 MMT

144 Ngô Duy Thống 07520338 MMT

145 Nguyễn Khánh Thuật 07520501 MMT

146 Nguyễn Thị Thúy 07520349 MMT

147 Hoàng Thị Bích Trân 07520368 MMT

148 Lê Cao Trí 07520370 MMT

149 Trịnh Văn Tuân 07520385 MMT

150 Lê Hoàng Tuấn 07520602 MMT

151 Võ Minh Tuấn 07520390 MMT

152 Đào Thị Thu Vy 07520608 MMT

153 Võ Văn Hoàng Anh 07520015 MMT

154 Nguyễn Kim Cương 06520056 MMT

155 Nguyễn Minh Đạt 06520073 MMT

156 Lê Phan Định 07520086 MMT

157 Trần Quốc Dũng 06520100 MMT

158 Trần Tuyết Hạnh 07520535 MMT

159 Trần Duy Hoàng 07520135 MMT

160 Đặng Trần Huân 07520145 MMT

161 Huỳnh Kim Hưng 06520193 MMT

162 Nguyễn Minh Huy 07520154 MMT

163 Lê Trọng Nghĩa 06520314 MMT

164 Nguyễn Xuân Phú 07520275 MMT

165 Lâm Vĩnh Phúc 07520277 MMT

166 Lê Quang 06520367 MMT

167 Nguyễn Thanh Tâm 07520308 MMT

168 Phạm Ngọc Thắng 07520327 MMT

169 Võ Chí Tính 07520361 MMT

170 Võ Hoàng Tuấn 07520388 MMT

171 Võ Lê Thanh Tùng 07520400 MMT

172 Nguyễn Văn Tuyển 07520393 MMT

173 Bùi Thiện Ân 07520019 CNPM

174 Lê Hoàng Anh 07520017 CNPM

175 Trần Văn Bình 07520026 CNPM

176 Nguyễn Bá Chung 07520031 CNPM

177 Phạm Bảo Chung 07520032 CNPM

178 Bùi Văn Chương 06520048 CNPM



179 Hoàng Cao Cường 07520038 CNPM

180 Tô Trọng Danh 06520067 CNPM

181 Phạm Trịnh Đồng 07520464 CNPM

182 Nguyễn Tuấn Dũng 07520461 CNPM

183 Lê Hải Đường 07520091 CNPM

184 Nguyễn Anh Duy 07520058 CNPM

185 Phạm Khương Duy 07520050 CNPM

186 Đỗ Hồng Hải 07520108 CNPM

187 Nguyễn Đức Hạnh 07520114 CNPM

188 Trần Trung Hiếu 06520166 CNPM

189 Lê An Hòa 07520139 CNPM

190 Lê Đức Phước Huệ 07520146 CNPM

191 Nguyễn Thịnh Khả 07520475 CNPM

192 Phan Đình Lâm 06520247 CNPM

193 Nguyễn Đại Lộc 07520557 CNPM

194 Nguyễn Bá Hoàng Long 06520262 CNPM

195 Nguyễn Hoàng Minh 07520229 CNPM

196 Ngô Ngọc Nghĩa 06520315 CNPM

197 Chu Hoàng Nhật 07520258 CNPM

198 Dương Tấn Nhu 07520260 CNPM

199 Đặng Quang Phát 06520342 CNPM

200 Hà Thị Minh Phương 07520284 CNPM

201 Lê Thanh Quang 07520490 CNPM

202 Trần Quang Tín 07520359 CNPM

203 Nguyễn Minh Tuấn 07520450 CNPM

204 Nguyễn Minh Tuấn 07520389 CNPM

205 Trần Đức Anh Tuấn 06520541 CNPM

206 Phan Lâm Hoàng Việt 06520568 CNPM

207 Trần Công Vương 07520422 CNPM

208 Phạm Duy Phong 06520346 CNPM

209 Dương Châu Vĩnh Phúc 06520350 CNPM

210 Phùng Văn Trí 06520505 CNPM

211 Nguyễn Thế Trần Vương 06520582 CNPM

212 Hoàng Mạnh Cường 07520521 KHMT

213 Nguyễn Anh Hùng 07520161 KHMT

214 Trần Đức Hùng 07520544 KHMT

215 Nguyễn Duy Linh 07520192 KHMT

216 La Bảo Long 07520559 KHMT

217 Lê Minh Luân 07520214 KHMT

218 Lê Hoàng Tùng 07520401 KHMT

219 Nguyễn Quốc Uy 07520407 KHMT

220 Dương Xuân Điển 07520084 KHMT

221 Nguyễn Xuân Huy 07520150 KHMT

222 Nguyễn Văn Nhàn 07520254 KHMT

223 Phạm Minh Quân 06520365 KHMT



224 Nguyễn Văn Sơn 06520387 KHMT


